CHỦ ĐỀ 3: GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI
TUẦN 28 - BÀI 17

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Hãy lắng nghe
	Hãy lắng nghe tiếng gió trên bãi mía. Đó là tiếng xào xạc nhè nhẹ của không gian. Hãy lắng nghe tiếng gió trên trà lúa, đó là tiếng thì thầm của ấm no. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá cần cù suốt ngày này sang tháng khác. Tiếng mưa rào rào như bước chân người đi vội. Tiếng con chim tu hú báo hiệu mùa hè khắc khoải, con chim vít vịt gọi mưa giữa khi trời trong sáng, con cu cườm đánh thức những buổi trưa im vắng đầy ngái ngủ. Con cuốc gõ vào mùa hè buồn thảm bao nhiêu thì con chim sơn ca hót véo von , lảnh lót, rộn rã bấy nhiêu....
	Hãy lắng nghe tiếng của thiên nhiên, của quê hương cứ reo lên, hát lên hằng ngày quanh ta. Cây cỏ, chim muông, cả tiếng mưa, tiếng nắng... lúc nào cũng thầm thì, lao xao, náo nức tí tách... 
       Bạn ơi hãy lắng nhge, bạn sẽ tìm ra được bao nhiêu điều mới lạ, giống như được nghe một bản hòa nhạc, mỗi âm thanh của mỗi cây đàn đều mang cá tính riêng của mình. Nhưng tất cả hòa vào nhau tạo thành cái diệu kỳ, nâng hồn ta lên, đầy mê thích.
     Bạn hãy lắng nghe ! Đừng để món quả quý báu của thiên nhiên ban tặng chúng ta phải uổng phí...
(Theo Băng Sơn)

1. Những âm thanh nào được nhắc đến trong đoạn đầu của bài văn ?
a. Tiếng gió trên bãi mía, tiếng xào xạc nhè nhẹ của không gian.
b. Tiéng gió trên tràlúa, đó là tiếng thì thầm của ấm no.
c. Tiếng gió hú trong hang núi.
d. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá cần cù suốt ngày này sang tháng khác. Tiếng mưa rào rào như bước chân người đi vội.
e. Tiếng con chim tu hú khắc khoải, con chim vít vịt gọi mưa, con cu cườm đánh thức buổi trưa. 
g. Con cuốc gõ vào mùa hè buồn thảm, tiếng sơn ca hót véo von , lảnh lót, rộn rã .
2. Những từ ngữ nào được dùng để tả tiếng của thiên nhiên, của quê hương ?
a. reo lên, hát lên                         b. thì thầm, lao xao
c. réo rắt, ngân nga                      d. náo nức, tí tách
3. Nhờ đâu tác giả cảm nhận được sự thay đổi diệu kì của âm thanh thiên nhiên quanh mình và tả chúng một cách gần gũi, tinh tế như vậy ?
a. Vì tác giả đã sống ở một vùng đặc biệt, có nhiều âm thanh thiên nhiên.
b. Vì tác giả có một khả năng nghe đặc biệt mà người thường không có.
c. Vì tác gủa có lòng yêu thiên nhiên tha thiết.
4. Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì ?
a. Cho chúng ta biết những âm thanh rất đa dạng của tiếng hót của các loài chim.
b. Khuyên chúng ta tập nghe nhiều để tâm hồn trở nên tinh tế.
c. Nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương những âm thanh, vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên.
5. Bài văn có nhiều hình ảnh miêu tả âm thanh rất hay. Hãy tìm các hình ảnh đó. Em thích hình ảnh nào nhất ? Vì sao?
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2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Hãy lắng nghe
       Bạn ơi hãy lắng nhge, bạn sẽ tìm ra được bao nhiêu điều mới lạ, giống như được nghe một bản hòa nhạc, mỗi âm thanh của mỗi cây đàn đều mang cá tính riêng của mình. Nhưng tất cả hòa vào nhau tạo thành cái diệu kỳ, nâng hồn ta lên, đầy mê thích.
     Bạn hãy lắng nghe ! Đừng để món quả quý báu của thiên nhiên ban tặng chúng ta phải uổng phí...
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
b) Chép lại các câu dưới đây sau khi điền vào chỗ trống : s hoặc x
- Chú chim được …inh ra trong chiếc tổ ….inh xắn
[image: ][image: ]
- Buổi …ớm mùa đông trên núi cao, ..ương …uống lạnh thấu…ương.
[image: ][image: ]

3. Nói và nghe
a) Thực hành thể hiện đúng lời chào trong các tình huống sau:
- Chào bạn mới đến lớp.
- Chào cô giáo, thầy giáo.
- Chào phụ huynh đến thăm lớp.
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TUẦN 28 - BÀI 18

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Người học trò và con hổ
     Một con hổ bị sập bẫy đang nằm chờ chết. Chợt thấy người học trò đi qua, hổ cầu xin :
- Cứu tôi với, tôi sẽ biết ơn cậu suốt đời !
    Người học trò liền mở bẫy cứu hổ. Nhưng vừa thoát hiểm, hổ liền trở mặt đòi ăn thịt anh ta. Thấy vậy, thần núi bèn hóa thành vị quan tòa, đến hỏi :
- Có chuyện gì rắc rối, hãy kể lại để ta phán xử.
    Người học trò kể lại câu chuyện. Hổ cãi :
- Nói láo ! tôi đang ngủ ngon thì nó đến đánh thức tôi dậy. Tôi phải ăn thịt nó vì tội ấy !
    Thần núi nói với hổ :
- Ngươi to thế kia mà ngủ được ở chỗ hẹp này sao ? Ta không tin. Hãy thử nằm lại vào đó ta xem !
     Hổ vừa chui vào bẫy, thần núi liền hạ cần bẫy xuống, nói :
- Đồ vô ơn. Hãy nằm đó mà chờ chết ! 
(Theo Truyện dân gian Việt Nam )
1. Sau khi được người học trò mở bẫy cứu thoát, hổ đã làm gì ?
a- Rất biết ơn anh học trò
b- Đòi xé xác anh học trò
c- Đòi ăn thịt anh học trò
2. Thần núi đưa ra lí do gì khiến hổ sẵn sàng chui vào bẫy ?
a- Không tin hổ to xác mà lại ngủ được ở chỗ hẹp
b- Không tin hổ to khỏe như thế mà lại bị sập bẫy
c- Không tin hổ đã bị sập bẫy mà lại không chết
3. Thành ngữ nào dưới đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện ?
a- Ơn sâu nghĩa nặng              
b- Tham bát bỏ mâm
c- Vong ân bội nghĩa
4. Dòng nào dưới đây gồm 3 từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái ?
a- hổ, nằm, cầu xin
b- nằm, cầu xin, cứu
c- nằm, học trò, cứu
2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn thơ sau:   Ứng xử khi bị phê bình
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b) Điền vần:  ut hoặc uc
Voi con dùng vòi h…. nước h…. đầu vào bụng voi mẹ đùa nghịch
[image: ][image: ]
* tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã
	- vấp………/……...............…….
- suy………/……...................….
	- nghiêng………/…............……
-……….ngơi     /………........….


c) Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ ngoặc đơn và chép lại đoạn văn sau:
     Rừng Tây Nguyên đẹp lắm ( ) vào mùa xuân và mùa thu ( ) trời mát dịu và thoang thoảng hương rừng ( ) bên bờ suối ( ) những khóm hoa đủ màu sắc đua nở
(  ) nhiều giống thú quý rất ưa sống trong rừng Tây Nguyên.
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d) Đặt 2 dấu phẩy vào câu thứ nhất, 1 dấu phẩy vào câu thứ hai rồi chép lại đoạn văn sau :
    Cá đi từng đàn khi thì tung tăng bơi lội khi thì lao vun vút như những con thoi. Cá nhảy cả lên thuyền lướt trên mặt sóng. Cá tràn cả lên bờ lúc mưa to, gió lớn.
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3. Nói và nghe: Viết đoạn văn tả lại một đồ dùng học tập gắn bó với em.
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4. Đọc mở rộng: Đọc truyện:  Trong nhà thờ
   Các quý ông thường có thói quen hút thuốc. Và ở trong nhà thờ, nơi thiêng liêng và có chút gì thanh tịnh lại càng là nguồn cảm hứng dạt dào để họ cầm điếu.
ó hai anh chàng nọ cùng có thói quen hút thuốc trong nhà thờ. Một hôm, anh chàng thứ nhất hỏi cha xứ:
- Liệu con có thể vừa nghe Kinh thánh vừa hút thuốc được không ạ?
    Cha không nói gì nhưng mặt ông đanh lại và tỏ vẻ bực tức ghê gớm. Một ngày khác, vẫn là vị cha đó, anh thứ hai hỏi:
- Liệu con có thể vừa hút thuốc vừa nghe Kinh thánh được không ạ?
   Ngạc nhiên thay, người cha xứ mỉm cười hiền từ và đồng ý cho anh ta làm như thế.
a) Câu chuyện xảy ra ở đâu?
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b) Hai anh cùng hỏi câu gì?
[image: ][image: ]
c) Tại sao cùng một câu hỏi mà kết quả lại khác nhau?
[image: ][image: ]
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